
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /04/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 
STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

Chấp thuận hoạt động vui 

chơi, giải trí dưới nước tại 
vùng nước trên tuyến đường  

thủy nội địa, vùng nước cảng 

biển hoặc khu vực hàng hải 

(2.001219.000.00.00.H35) 

 
- Thời gian giải quyết:  

+ Thời hạn Sở Giao thông 

vận tải gửi văn bản lấy ý 

kiến đến Chi cục Đường 

thủy nội địa khu vực: 02 

(hai) ngày làmviệc, kể từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

+ Thời hạn Chi cục Đường 

thủy nội địa khu vực có văn 

bản trả lời: 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được 

văn bản lấy ý kiến của Sở 

Giao thông vận tải. 

+ Thời hạn Sở Giao thông 

vận tải ra văn bản chấp 

thuận: 02 (hai) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được 

văn bản trả lời của 

Chi cục Đường thủy nội địa 

khu vực, hoặc  kể từ ngày 

hết thời gian quy định xin ý 

kiến. 

 

 

 

 

 

 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

Chuyên viên Quản lý vận tải 

phương tiện và người lái  xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 01ngày 

Tạm dừng hồ sơ: Lấy 

ý kiến 

Chi cục đường thủy 

nội địa (02 ngày) 

 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công  

Thời gian thực 

hiện: 1/8 ngày 

 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng Quản lý vận tải phương 

tiện và người lái 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: 1/8 

ngày 

 

Lãnh đạo Sở GTVT 

(Ký văn bản) 

* Thời gian thực 

hiện: ½  ngày 

Văn thư Sở GTVT 

* Thời gian thực 

hiện: 1/8 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

GTVT 

* Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Chuyên viên Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao 

thông  xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

Văn thư Sở GTVT (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

Văn thư Sở GTVT 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công  

Trả kết quả 

 

LĐ Phòng Quản lý vận tải 

phương tiện và người lái 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: 

1/8 ngày 

 



2 

 
STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

1 

Công bố mở, cho phép hoạt 

động tại vùng nước khác 

không thuộc vùng nước trên 

tuyến đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển hoặc 

khu vực hàng hải, được 

đánh dấu, xác định vị trí 

bằng phao hoặc cờ hiệu có 

màu sắc dễ quan sát 

(2.001218.000.00.00.H35) 

 

- Thời gian giải quyết: 05 

(năm) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng kinh tế 

hạ tầng, QLĐT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 1.5 

ngày 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố (tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 

¼ ngày 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng KTHT, QLĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ¼ ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: ¼ ngày 

 

Văn thư Phòng KTHT, QLĐT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: ¼ ngày 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

xem xét, trình ký 

* Thời gian thực hiện: 

½ ngày 

Chuyên viên VPUBND 

huyện, Tp xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện, Thành phố 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

½ ngày 

 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố 

(Trả kết quả)  

 



3 

 
STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

2 

Đóng, không cho phép hoạt 

động tại vùng nước khác 

không thuộc vùng nước trên 

tuyến đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển hoặc 

khu vực hàng hải, được 

đánh dấu, xác định vị trí 

bằng phao hoặc cờ hiệu có 

màu sắc dễ quan sát 

(2.001217.000.00.00.H35) 

 

- Thời hạn giải quyết: 02 

(hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đơn đề 

nghị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng kinh tế 

hạ tầng, QLĐT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố (tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng KTHT, QLĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: 1/8 ngày 

 

Văn thư Phòng KTHT, QLĐT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

xem xét, trình ký 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

Chuyên viên VPUBND 

huyện, Tp xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện, Thành phố 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

1/4 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố 

(Trả kết quả)  

 



4 

 
STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

3 

Đăng ký phương tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí dưới 

nước lần đầu 

(2.001215.000.00.00.H35) 

 

- Thời hạn giải quyết: 03 

(ba) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng kinh tế 

hạ tầng, QLĐT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố (tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng KTHT, QLĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: 1/8 ngày 

 

Văn thư Phòng KTHT, QLĐT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

xem xét, trình ký 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

Chuyên viên VPUBND 

huyện, Tp xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện, Thành phố 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

½ ngày 

 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố 

(Trả kết quả)  

 



5 

 
STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

4 

Đăng ký lại phương tiện 

hoạt động vui chơi, giải trí 

dưới nước  

(2.001214.000.00.00.H35) 

 

- Thời hạn giải quyết: 03 

(ba) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng kinh tế 

hạ tầng, QLĐT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố (tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng KTHT, QLĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: 1/8 ngày 

 

Văn thư Phòng KTHT, QLĐT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

xem xét, trình ký 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

Chuyên viên VPUBND 

huyện, Tp xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện, Thành phố 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

½ ngày 

 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố 

(Trả kết quả)  

 



6 

 
STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí dưới 

nước  

(2.001212.000.00.00.H35) 

 

- Thời hạn giải quyết: 03 

(ba) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng kinh tế 

hạ tầng, QLĐT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố (tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng KTHT, QLĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: 1/8 ngày 

 

Văn thư Phòng KTHT, QLĐT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

xem xét, trình ký 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

Chuyên viên VPUBND 

huyện, Tp xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện, Thành phố 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

½ ngày 

 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố 

(Trả kết quả)  

 



7 

 
STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

6 

Xóa đăng ký phương tiện 

hoạt động vui chơi,  giải trí 

dưới nước  

(2.001211.000.00.00.H35) 

 

- Thời hạn giải quyết: 02 

(hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng kinh tế 

hạ tầng, QLĐT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố (tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

Tổ chức, cá nhân 

LĐ Phòng KTHT, QLĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định, trình văn bản: 1/8 ngày 

 

Văn thư Phòng KTHT, QLĐT 

(Vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố 

* Thời gian thực hiện: 1/8 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

xem xét, trình ký 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

Chuyên viên VPUBND 

huyện, Tp xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

3/8 ngày 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện, Thành phố 

(duyệt) 

* Thời gian thực hiện:   

1/4 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

huyện, thành phố (phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND các huyện, 

thành phố 

(Trả kết quả)  

 


		2024-04-23T16:13:31+0700


		2024-04-23T16:13:29+0700




